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TT MÃ ĐỊNH DANH HỌ VÀ TÊN HS GHI CHÚ 

1 4847204886 LÊ THỊ HÀ  ANH  

2 4813223308 NGUYỄN NGỌC  ANH  

3 4847204995 PHẠM HỒNG  ÁNH  

4 4813275694 NGUYỄN HOÀI  BẢO  

5 4847205023 TRƯƠNG THỊ BẢO  CHÂU  

6 4847205037 ĐOÀN NGỌC  DUNG  

7 4813276861 NGUYỄN HỮU TÂM  ĐỨC  

8 4813224516 TRẦN PHẠM THỊ MINH  HẰNG  

9 4847206492 ĐINH NGUYỄN DUY  HÒA  

10 4847205904 NGUYỄN VĂN TRỌNG  HOÀNG  

11 4847206462 TRỊNH HUY  HOÀNG  

12 4847206538 TRẦN GIA  HUY  

13 4847206551 TRẦN NGỌC PHƯỚC  HƯNG  

14 4847206565 PHẠM VIỆT  KHANG  

15 4847206576 CAO THÙY  LINH  

16 4847206585 ĐÀO PHƯƠNG  LINH  

17 4847206624 NGUYỄN KHÁNH  LINH  

18 4847206637 HUỲNH THÁI MAI  LỘC  

19 4847206650 PHẠM TẤN  LỘC  

20 4813281319 TRẦN HỒ HOÀNG  MINH  

21 4847206669 ĐỖ TRẦN THẢO  MY  

22 4847206683 NGUYỄN HOÀN  MỸ  

23 4847206697 NGUYỄN HẢI  NAM  

24 4847206741 TỪ NGUYỄN TUẤN  NGHĨA  

25 4847206924 LÊ THANH THẢO  NGỌC  

26 4847206936 ĐOÀN HỒNG  QUÂN  

27 4847207236 NGÔ HOÀNG  QUÂN  

28 4847207247 NGUYỄN HUỲNH DUY  QUYỀN  

29 4847207254 TRẦN NGỌC  TÂN  

30 4847207679 LÊ VŨ ANH  TUẤN  

31 4847207259 NGÔ MINH  THÀNH  

32 4847207280 LÊ HUYỀN  TRANG  

33 4847207274 TRƯƠNG THỊ THÙY  TRANG  

34 4847367125 DƯƠNG NGỌC BẢO  TRÂN  

35 4847207431 ĐẶNG BẢO  TRÂN  

36 4847207673 NGUYỄN SỸ QUANG  TRUNG  

37 4847207685 TRẦN CÔNG  VINH  

38 4847207693 LỮ THỊ YẾN  VY  

39 4847207702 NGUYỄN HÀ  VY  

                                                                                                          

HIỆU TRƯỞNG 
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